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DANH SÁCH NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY ĐANG ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE
( từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022)

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Nghề nghiệp, Nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Tiền án, tiền sự
	Nơi điều trị thuốc Methadone
	Có biểu hiện tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi, chuyên án hoặc truy nã)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Có
	Không
	

	01
	Đỗ Văn Chiến

	1979
	Thôn Nguyễn, xã An Đổ, 

	
	LAO ĐỘNG TỰ DO
	Bố: Đỗ Bá Kiểm; mẹ: Nguyễn Thị Toàn; 

	
	TT Y TẾ HUYỆN BÌNH LỤC
	
	
	

	2
	Nguyễn Đức Trung

	1989
	Thôn Nguyễn, xã An Đổ
	
	LAO ĐỘNG TỰ DO
	Bố: Nguyễn Ngọc Được; mẹ: Nguyễn Thị Láng

	01TA 
	TT Y TẾ HUYỆN BÌNH LỤC
	
	
	

	3
	Bùi Quang Chung

	1993
	Thôn Nguyễn, xã An Đổ
	
	LAO ĐỘNG TỰ DO
	Bố: Bùi Duy Tùng; Mẹ: Nguyễn Thị Xứng

	
	TT Y TẾ HUYỆN BÌNH LỤC
	
	
	

	4
	Đỗ Xuân Đoàn

	1982
	Thôn Nguyễn, xã An Đổ
	
	LAO ĐỘNG TỰ DO
	Bố: Đỗ Xuân Đài; Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Mai; vợ: Bùi Thị Phiến

	
	TT Y TẾ HUYỆN BÌNH LỤC
	
	
	

	5
	Văn Đức 

	1985
	Thôn Mạnh Chư, xã An Đổ
	
	LAO ĐỘNG TỰ DO
	Bố: Văn Tuế; Mẹ Ngô Thị Lịch

	01TA
	TT Y TẾ HUYỆN BÌNH LỤC
	
	
	

	6
	Văn Đăng Tú

	1976
	Thôn Mạnh Chư, xã An Đổ
	
	LAO ĐỘNG TỰ DO
	Bố: Văn Tuế; Mẹ Ngô Thị Lịch

	02TA
	TT Y TẾ HUYỆN BÌNH LỤC
	
	
	Sưu tra hình sự




	          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	…………, ngày 03 tháng 03 năm 2023
NGƯỜI LẬP






